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CHƯƠNG V

QUY HOẠCH THUỶ ĐIỆN NHỎ VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

I. Đánh giá tiềm năng thuỷ điện nhỏ và năng lượng tái tạo tỉnh Đồng Nai

- Tiềm năng về thủy điện nhỏ (TĐN): 

Tỉnh Đồng Nai có mạng lưới sông ngòi trải khắp địa bàn với trên 60 sông suối lớn nhỏ. Hiện có 23 hồ chứa nước, trong đó lớn nhất là hồ Trị An với dung tích khoảng 2,8 tỷ m3 nước, tại hồ Trị An xây dựng nhà máy thuỷ điện công suất 400MW.
Theo đề án “Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bậc thang thủy điện sông Đồng Nai” đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại quyết định số 5117/QĐ-BCT ngày14 tháng 10 năm 2009, có bổ sung các dự án thủy điện Tà Lài (20MW), Phú Tân 1 (28MW), Phú Tân 2 (60MW), Thanh Sơn (40MW) và Ngọc Định (16MW).
Đối với thuỷ điện cực nhỏ phục vụ cho các hộ gia đình, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không phát triển, do lưới điện hiện đã vươn tới 100% số xã, dự kiến tới năm 2015 số hộ nông thôn được cấp điện trực tiếp từ lưới điện Quốc gia đạt >99%.

- Tiềm năng về năng lượng mặt trời: 

Theo số liệu thống kê của Tổng cục khí tượng thuỷ văn về số giờ nắng, tỉnh Đồng Nai thuộc vùng 3 có số giờ nắng đạt trên 2.000h/năm, tổng xạ và trực xạ đều cao, cả năm hầu như ngày nào cũng có nắng và đạt trên 350 cal / cm2/ngày.

Đây là nguồn năng lượng phong phú, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có thể ứng dụng khai thác dạng năng lượng mặt trời  phục vụ phát triển dân sinh – kinh tế như: Chiếu sáng, bình đun nước nóng . . .

Tuy nhiên do giá thành các dàn pin mặt trời cao, cùng với chính sách đưa điện tới 100% các hộ dân của tỉnh, nên tính khả thi việc ứng dụng các dàn pin mặt trời cho các hộ đồng bào vùng sâu vùng xa là khó khả thi.

Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nên khuyến khích các hộ dân khu vực thành phố, thị xã và các huyện có mức tiêu thụ điện năng lớn áp dụng các biện pháp tiết kiệm điện để giảm phụ tải đỉnh vào giờ cao điểm.

- Năng lượng gió : 

Tỉnh Đồng Nai có tốc độ gió trung bình từ 2-:-3 m/s, không đủ để khởi động ngay cả những động cơ gió cỡ nhỏ (đòi hỏi tốc độ gió ít nhất 3,5 m/s). Như vậy tỉnh Đồng Nai không có tiềm năng phát triển năng lượng gió.. 

- Năng lượng khí sinh học: 

Tỉnh Đồng Nai có nhiều trang trại chăn nuôi tập trung. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển năng lượng khí sinh học.

Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, đặc biệt là ứng dụng khí Biogas cho phát điện, trong tương lai đây là nguồn năng lượng có thể thay thế các nguồn năng lượng như rơm rạ, than củi phục vụ cho đời sống sinh hoạt của nhân dân.

II. Chương trình tiết kiệm năng lượng và quản lý nhu cầu (DSM) trong phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai
II.1. Về tiềm năng DSM và cơ chế thực hiện DSM

Dự án “Đánh giá tiềm năng Quản lý nhu cầu ở Việt nam” do Ngân hàng Thế giới cùng với Công ty tư vấn Hagler Bailley (Mỹ) lập đã kết luận rằng DSM có tiềm năng lớn trong việc giải quyết vấn đề tăng trưởng nhu cầu điện ở Việt Nam, đồng thời dự án cũng chỉ ra những khả năng tiết kiệm điện hiệu quả trong một số khu vực kinh tế và thiết bị tiêu thụ điện. 


Việt Nam nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng đều có tiềm năng DSM lớn. Tuy nhiên, phạm vi tác động của DSM rất rộng. Nếu dựa trên góc độ đánh giá kinh tế của các thành phần tham gia ứng dụng DSM thì DSM tác động đến: Quản lý hệ thống điện, phụ tải ứng dụng DSM, phụ tải không tham gia ứng dụng DSM, thị trường cung cấp năng lượng, chính sách xã hội. Các đối tượng khách hàng có tiềm năng DSM lớn là: khách hàng công nghiệp, thương mại và gia dụng. Riêng đối với quản lý hệ thống điện, ứng dụng DSM làm thay đổi đồ thị phụ tải và do đó sẽ tác động đến quá trình thiết kế và vận hành hệ thống điện.  

            Về Cơ chế chính sách đối với chương trình DSM:
Để thực hiện hiệu quả các chương trình DSM cũng như các chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cần thiết xây dựng, ban hành sớm khung pháp lí cho các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cũng như các chương trình DSM và tổ chức mạng lưới quản lý về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

II.2. Kế hoạch thực hiện chương trình DSM

Giai đoạn từ năm 2009 đến 2015 cùng với toàn Quốc tỉnh Đồng Nai sẽ có các chương trình DSM và chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tiếp tục được thực hiện hoặc triển khai mới như sau:            

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giảm 3-5% giai đoạn 2011-2020 tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng. Hình thành và đưa vào hoạt động có hiệu quả mô hình quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bao gồm hoạt động quản lý nhà nước, quản lý trong các doanh nghiệp, trong các tòa nhà và trong đời sống xã hội:
- Xây dựng mô hình quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để áp dụng vào hoạt động thực tế 100% số lượng các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm cho giai đoạn 2011 - 2015 và mở rộng áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tiếp tục thực hiện việc quản lý bắt buộc theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam “Các công trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” đối với 100% các tòa nhà xây dựng mới.
- Phổ biến rộng rãi các trang thiết bị có hiệu suất cao, thay thế dần các trang thiết bị có hiệu suất thấp, tiến tới loại bỏ các trang thiết bị có công nghệ lạc hậu; giảm cường độ năng lượng trong sản xuất; tiết kiệm năng lượng trong mọi hoạt động của đời sống xã hội.
- Khai thác tối đa năng lực của phương tiện, thiết bị; giảm thiểu mức tiêu thụ nhiên liệu trong giao thông vận tải, triển khai thí điểm mô hình sử  dụng nhiên liệu thay thế tại một số tỉnh và thành phố lớn, hạn chế lượng phát thải của các phương tiện giao thông, bảo vệ môi trường.
Dự án chiếu sáng công cộng hiệu suất cao  
Trên cơ sở các kết quả đạt được của giai đoạn 1, tiếp tục triển các chương trình thí điểm hệ thống chiếu sáng công cộng hiệu suất cao và triển khai áp dụng rộng rãi trong thành phố Biên Hoà, thị xã Long Khánh và các thị trấn.

Tiếp tục thực hiện các chương trình DSM giai đoạn tiếp theo 

Chương trình DSM giai đoạn 2 là một chương trình nhằm trợ giúp Tập đoàn  Điện lực Việt Nam (EVN) và các Tổng Công ty điện lực (TCTĐL) thành viên quản lý tốt hơn việc sử dụng điện của các khách hàng, biểu đồ phụ tải, cắt giảm phụ tải đỉnh và nâng cao hệ số phụ tải. Chương trình sẽ do EVN quản lý và triển khai cùng với sự phối hợp thực hiện từ phía các CTĐL thành viên. tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục các chương trình sau:

Các chương trình ngắn hạn bao gồm:

· Chương trình bóng đèn compact CFL và đèn tuýp gầy

· Chương trình giáo dục ý thức sử dụng điện

Các chương trình Trung hạn bao gồm:

· Chương trình bình đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời

· Chương trình thiết bị làm lạnh tiết kiệm điện

· Chương trình giảm phụ tải đỉnh các khu CN lớn

Các chương trình dài hạn bao gồm:

· Kiểm toán năng lượng cho các doanh nghiệp trọng điểm

· Điều hòa không khí

· Chương trình sử dụng thiết bị điện hiệu suất cao.

Mục tiêu của các chương trình này nhằm bảo toàn và sử dụng năng lượng một cách hiệu quả và kinh tế thông qua tập hợp các giải pháp kỹ thuật - công nghệ - kinh tế - xã hội. Mục tiêu cơ bản của chương trình DSM là cắt giảm được phụ tải đỉnh và ít có ảnh hưởng đến tổng quan tiêu thụ năng lượng. Trong khi đó chương trình hiệu quả sử dụng năng lượng bao gồm cả tác dụng giảm phụ tải đỉnh. Nhìn chung mọi thành phần phụ tải trong cơ cấu tiêu thụ điện đều có khả năng tham gia vào phụ tải đỉnh. Tuy nhiên để giảm công suất đỉnh thì phải tập trung vào những thành phần phụ tải tham gia chủ yếu là: Dân dụng, công nghiệp và thương mại.Tiềm năng DSM cao nhất về công suất trước hết là phụ tải dân dụng, sau đó đến phụ tải công nghiệp  và dịch vụ thương mại. Do đó các chương trình DSM sẽ tập trung vào các thành phần trên:

+ Đối với phụ tải dân dụng: có thể áp dụng biểu giá theo thời gian sử dụng thích hợp, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin để người dân có ý thức thói quen sử dụng điện tiết kiệm, thực hiện chương trình khuyến mại dán nhãn để khuyến khích người dân sử dụng các loại đèn, điều hoà, tủ lạnh có hiệu suất cao.

+ Đối với phụ tải công nghiệp: lắp đặt công tơ 3 giá đối với khách hàng thuộc đối tượng áp dụng giá điện theo thời gian sử dụng; khuyến khích khách hàng có nguồn diesel phát bù trong giờ cao điểm; nâng cao hiệu suất của các thiết bị sử dụng điện như lò hơi, động cơ, điều hoà, chiếu sáng; phát triển hơn nữa các chương trình giúp đỡ về kiểm toán năng lượng nhằm quản lý năng lượng hiệu quả hơn

+ Đối với phụ tải Dịch vụ, thương mại: lắp đặt công tơ 3 giá đối với khách hàng thuộc đối tượng áp dụng, sử dụng biện pháp kỹ thuật điều khiển phụ tải bằng sóng để cắt luân phiên các thiết bị không thiết yếu như: bình nóng lạnh, điều hoà…, xây dựng các quy chuẩn hoặc có khuyến khích cho các toà nhà thương mại sử dụng năng lượng hiệu quả, hợp lý .

 Với tiềm năng và các biện pháp tiết kiệm năng lượng nêu trên, dự kiến đến 2020, tỉnh Đồng Nai sẽ tiết kiệm được từ 5 đến 10% nhu cầu điện hằng năm.
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